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Chủ đề: Các tác dụng của dòng điện( Bài 22)
A- Kiến thức cần nhớ

-Dòng điện đi qua mọi vật dẫn đều làm cho vật dẫn nóng lên. (Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng).
-Dòng điện có thể làm sáng bóng đèn bút thử điện và đèn điôt phát quang (mặc dù các đèn này chưa nóng tới nhiệt độ cao).

    B-Bài tập luyện tập
    I.Phần trắc nghiệm

Câu 1: Hãy viết đầy đủ câu kết luận dưới đây:

           Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị:

A.đốt nóng và phát sáng.                             B.mềm ra và cong đi.

C.nóng lên.                                                  D.đổi màu.

Câu 2: Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?
A.Bàn là điện.      B.Máy sấy tóc.     C.Đèn LED.      D.Ấm điện đang đun nước.

Câu 3: Dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng?

A.Bóng đèn của bút thử điện.                      B.Bóng đèn dây tóc.

C.Đèn LED.                                                 D.Ấm điện đang đun nước.

Câu  4: Trong các cụm vật dụng liệt kê dưới đây, cụm nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A.Nồi cơm điện, quạt điện, radio, tivi.

B.Máy bơm nước, bàn là, bút thử điện, đồng hồ điện.

C.Ấm điện, máy tính bỏ túi, máy chụp ảnh tự động, chuông điện.

B.Bếp điện, bóng đèn dây tóc, nồi cơm điện, bàn là, lò sưởi điện.

Câu 5: Tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích trong những dụng cụ nào sau đây?

A.Nồi cơm điện.     B.Máy thu thanh (radio).     C.Quạt điện.       D.Máy tính bỏ túi.
Câu 6: Sự tỏa nhiệt khi có dòng điện đi qua được dùng để chế tạo các thiết bị nào sau đây?

A.Bếp điện.     B.Đèn LED.       C.Máy bơm nước.       D.Tủ lạnh.

Câu 7: Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?

A.Thanh nung của nồi cơm điện.

B.Radio ( máy thu thanh).

C.Điôt phát quang ( đèn LED).

D.Ruột ấm điện.

Câu 8: Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi qua được chất khí?

A.Bóng đèn dây tóc.      B.Bàn là.       C.Cầu chì.       D.Bóng đèn của bút thử điện.

Câu 9: Chọn câu sai: 
A.Tác dụng nhiệt trong mọi trường hợp là có ích.

B.Vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ nhất định thì phát sáng.

C.Điôt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định.

D.Dòng điện đi qua vật dẫn làm cho nó nóng lên.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện?

A.Sự phát sáng của bóng đèn điện khi có dòng điện chạy qua chính là tác dụng phát sáng của dòng điện.

B.Dòng điện chạy qua quạt điện không những làm cho quạt quay mà còn làm cho nó nóng lên.

C.Sử dụng cầu chì là một trong những ứng dụng về tác dụng nhiệt của dòng điện.

D.Cả A,B,C đều đúng.

II.Phần tự luận

Câu 1: Tính chất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện đi qua là có lợi hay có hại? Em hãy nêu các thí dụ để chứng minh lập luận của em.

Câu 2: Người ta sử dụng ấm điện để đun nước. Hãy cho biết:

a) Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ đun của ấm cao nhất là bao nhiêu?

b) Nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn hết thì có sự cố gì xảy ra? Vì sao?

Câu 3: Hãy ghép các dụng cụ cho ở cột bên phải phù hợp với mỗi tác dụng của dòng điện được nêu ở cột bên trái: 

	Tác dụng của dòng điện
	Dụng cụ điện

	1.Làm vật dẫn nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng.

2.Làm nóng chảy đoạn dây dẫn và ngắt mạch điện kịp thời.

3.Khi đi qua theo một chiều nhất định thì đèn phát sáng.

4.Làm nóng dây dẫn để tạo thành các nguồn tỏa nhiệt.
	a)Ấm điện, nồi cơm điện, bàn là.

b)Bóng đèn dây tóc.

c)LED.

d)Bóng đèn thử điện.

e)Cầu chì.


